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Quy trình số 01: Cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật
(Theo Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt và sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum)

	Trình tự thực hiện
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm thực hiện
	Thời gian thực hiện 
	Kết quả/sản phẩm

	Bước 1
	1.1. Kiểm tra, xác thực tài khoản điện tử: Kiểm tra tài khoản của cá nhân, tổ chức. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản thì tạo hoặc hướng dẫn đăng ký trên Cổng DVCQG. (Lưu ý: Trường hợp ủy quyền thì đăng ký tài khoản của người ủy quyền).
1.2. Số hóa hồ sơ TTHC.
+ Kiểm tra dữ liệu điện tử của các thành phần hồ sơ.

+ Phân loại thành phần hồ sơ cần số hóa.

+ Scan hoặc sao chụp chuyển thành tệp tin trên hệ thống.

+ Ký số tài liệu và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Quản lý dịch bệnh - Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện.
	Công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	¼ ngày 
	- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả/Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ/Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ/Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC).

- Hồ sơ được số hóa tại bước tiếp nhận.



	Bước 2
	Phân công xử lý
	Lãnh đạo Phòng Quản lý dịch bệnh
	¼ ngày 
	Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ của TTHC).

	Bước 3
	Kiểm tra, thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong vòng 02 ngày, thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã để hoàn thiện hồ sơ.

- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá; Kế hoạch đánh giá; Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã kế hoạch đánh giá tại vùng.
	Công chức phòng Quản lý dịch bệnh
	4,5 ngày (Không kể thời gian vùng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ)
	- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ);
- Văn bản trình giải quyết TTHC (được số hóa theo dữ liệu điện tử):Văn bản thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá; Kế hoạch kiểm tra, đánh giá.

	Bước 4
	Kiểm tra, đánh giá tại vùng: nội dung đánh giá thực hiện theo quy định tại Điều 29 Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT.
	Đoàn đánh giá, Lãnh đạo phòng Quản lý dịch bệnh
	10 ngày (Không kể thời gian vùng khắc phục sai lỗi)
	- Biên bản kiểm tra, đánh giá (theo mẫu tại Phụ lục VIII đối với vùng đăng ký ATDB trên cạn, Phụ lục IX đối với vùng đăng ký ATDB thủy sản, Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT).

- Biên bản lấy mẫu xét nghiệm.

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá. 

- Bảo mật và lưu giữ hồ sơ theo quy định tại khoản 5, Điều 36, Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT.

	Bước 5


	Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả xét nghiệm, thực hiện:
	
	
	- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

	Trường hợp 1
	Vùng không phải khắc phục sai lỗi: Dự thảo, in Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật và trình Lãnh đạo phòng xem xét.
	Công chức Phòng Quản lý dịch bệnh
	12 ngày
	- Dự thảo văn bản trình giải quyết TTHC (được số hóa theo dữ liệu điện tử): Dự thảo Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

	Trường hợp 2
	Vùng phải khắc phục sai lỗi: Dự thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do đồng thời chuyển quy trình sang trạng thái chờ bổ sung hồ sơ cho đến khi nhận được báo cáo khắc phục sai lỗi của UBND cấp xã.

+ Khi nhận được hồ sơ báo cáo khắc phục sai lỗi theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 29, Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y qua TTPVHCC: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, tiến hành cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật theo quy định, nếu hồ sơ không hợp lệ thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã để hoàn thiện.
	Công chức phòng Quản lý dịch bệnh
	17 ngày
	- Dự thảo văn bản trình giải quyết TTHC (được số hóa theo dữ liệu điện tử): Dự thảo Văn bản đề nghị khắc phục sai lỗi và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

	Bước 6
	Xem xét và trình Lãnh đạo Chi cục 
	Lãnh đạo phòng Quản lý dịch bệnh
	01 ngày 
	- Dự thảo văn bản trình giải quyết TTHC (được số hóa theo dữ liệu điện tử): Dự thảo văn bản đề nghị khắc phục sai lỗi và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Dự thảo Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

	Bước 7
	Phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	Lãnh đạo Chi cục
	01 ngày 
	- Văn bản giải quyết TTHC (được số hóa theo dữ liệu điện tử): Văn bản đề nghị khắc phục sai lỗi và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

	Bước 8
	Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho văn thư vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ.
	Công chức Phòng Quản lý dịch bệnh/Văn thư Chi cục 
	½ ngày
	- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

- Văn bản giải quyết TTHC (được số hóa theo dữ liệu điện tử): Văn bản đề nghị khắc phục sai lỗi và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

	Bước 9
	Chuyển trả kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Trường hợp hồ sơ trước hoặc đúng hạn: Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và thông báo tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả.
	Văn thư Chi cục  
	½ ngày
	- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

- Văn bản giải quyết TTHC (được số hóa theo dữ liệu điện tử): Văn bản đề nghị khắc phục sai lỗi và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật.

	Bước 10
	Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và thu phí, lệ phí theo quy định.
	Công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
	Trong giờ hành chính
	- Phiếu kiểm soát quy trình giải quyết hồ sơ (kèm theo toàn bộ hồ sơ).

- Văn bản giải quyết TTHC (được số hóa theo dữ liệu điện tử):  Văn bản đề nghị khắc phục sai lỗi và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ/Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật. (Kết quả giải quyết TTHC điện tử được trả về tài khoản của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trên cổng DVC, hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh).

	Trường hợp hồ sơ quá hạn: Chậm nhất một ngày trước ngày hết hạn, công chức, viên chức phòng chuyên môn được giao xử lý có trách nhiệm gửi thông báo hoặc văn bản xin lỗi đến tổ chức, cá nhân (chuyển cho bộ phận tiếp nhận), trong đó nêu rõ lý do quá hạn và hẹn lại ngày trả kết quả (thời gian hẹn lại thực hiện không quá một lần). Cập nhật hồ sơ trên phần Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

	Tổng thời gian giải quyết TTHC
	+ 30 ngày đối với các trường hợp sau: (1) hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, không phải thực hiện khắc phục theo quy định; (2) hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, không phải thực hiện khắc phục theo quy định (không kể thời gian vùng hoàn thiện hồ sơ). 

+ 35 ngày đối với các trường hợp: (1) hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, phải thực hiện khắc phục theo quy định (không kể thời gian vùng thực hiện khắc phục); (2) hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, phải thực hiện khắc phục theo quy định (không kể thời gian vùng hoàn thiện hồ sơ và thực hiện khắc phục).


